MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

I. BIẾU THỨC
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ĐÁP ÁN: Sử dụng máy tính Casio 570 MS, Casio 500 MS hoặc 570ES

a.)   Ấn 
[image: image378.wmf]()()()
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Kết quả: 
[image: image2.wmf]A567,86590
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b.)  Ghi  biểu thức B  vào màn hình: 
[image: image3.wmf]2222
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CALC X? 0,987654321
CALC Y? 0,123456789
Kết quả: B= 10,125

BÀI 2. 

Tính S = 
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 chính xác đến 4 chữ số thập phân.

Đáp án: Sử dụng máy tính Casio 570 MS, 
Gán số 1 cho các biến X,B,C. 
1 SHIFT STO X

1 SHIFT STO B

1 SHIFT STO C

Viết vào màn hình của máy dãy lệnh: 

X=X+1: A = 1( X : B = B + A : C =  CB 
Rồi thực hiện ấn phím =  liên tiếp cho đến khi X = 10, lúc đó ta có kết quả gần đúng chính xác đến 4 chữ số thập phân  của S là: 1871,4353
Đáp án: Sử dụng máy tính Casio 570 ES, 

Viết vào màn hình của máy dãy lệnh: 

X=X+1: A = 1( X : B = B + A : C =  CB 

CALC X ? 1 =

            B ? 1 =


C ? 1 =

Rồi thực hiện ấn phím =  liên tiếp cho đến khi X = 10, lúc đó ta có kết quả gần đúng chính xác đến 4 chữ số thập phân  của S là: 1871,4353

BÀI 3. Tính kết quả đúng (không sai số) của các tích sau :

P = 11232006 x 11232007

Q = 7777755555 x 7777799999

ĐÁP SỐ: P = 126157970016042
     Q = 60493827147901244445

BÀI 4 Tìm các số tự nhiên a, b, c, d, e biết: 
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Đáp án: Ta có  
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	a=5
	b=3
	c=5
	d=7
	e=9


BÀI 5. Tìm 2 chữ số cuối của: A= 22000 + 22001 + 22002 + 22003 + 22004 + 22005 + 22006 + 22007
GIẢI: 

A=22000+22001+22002+22003+22004+22005+22006+22007   =22000(1+2+22+23+24+25+26+27)

                                                                                   =(24)500(1+2+4+8+16+32+64+128)  

           =16500.255   =(...6).255     


        

           =(...0)
Vậy chữ số tận cùng của A là 0.

II. TÌM SỐ DƯ TRONG PHÉP CHIA
BÀI 1.  Tìm số dư của phép chia [image: image7.png]


cho [image: image8.png]


.

Lời giải:

*Ta tìm số dư của phép chia [image: image9.png]


cho [image: image10.png]


.
Án [image: image11.png]


 : [image: image12.png]


  = 55021.25932

Di chuyển nháy và sửa lại: [image: image13.png]


 - [image: image14.png]


 x55021 = 6400
 Kết quả là [image: image15.png]


.

Tiếp tục tìm số dư của phép chia [image: image16.png]


 cho [image: image17.png]


.

Ấn : [image: image18.png]


 : [image: image19.png]


 = 25932.47889
Di chuyển nháy và sửa lại: [image: image20.png]


- [image: image21.png]


 x25932 = 11819

Kết quả là [image: image22.png]


.

Vậy số dư của phép chia [image: image23.png]


cho [image: image24.png]


là [image: image25.png]


.


BÀI 2. Tìm số dư của phép chia  [image: image26.png]2008



 cho [image: image27.png]


.

Lời giải:

Vì [image: image28.png]


là số nguyên tố và [image: image29.png]UCLN(5,2003




.

Nên ta có:

[image: image30.png]£2002





 INCLUDEPICTURE "http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?%20%5Clarge%20%28mod%202003%29" \* MERGEFORMATINET [image: image31.png](mod2003)



. Suy ra:
[image: image32.png]




 INCLUDEPICTURE "http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?%20%5Clarge%20%28mod%202003%29" \* MERGEFORMATINET [image: image33.png](mod2003)




[image: image34.png]




 INCLUDEPICTURE "http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?%20%5Clarge%20%28mod%202003%29" \* MERGEFORMATINET [image: image35.png](mod2003)



. Suy ra:
[image: image36.png]520U = 1604





 INCLUDEPICTURE "http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?%20%5Clarge%20%28mod%202003%29" \* MERGEFORMATINET [image: image37.png](mod2003)



.

Vậy số dư của phép chia [image: image38.png]2008



cho [image: image39.png]


là [image: image40.png]


.

BÀI 3  Tìm [image: image41.png]


và [image: image42.png]


của [image: image43.png]


và [image: image44.png]


.

Lời giải:
Ta có:     [image: image45.png]220887 _ 2187
1697507 — 168807




. Suy ra:
[image: image46.png]'CLIN(2208871697507) = 220887:2187 =101




[image: image47.png]BCNN({2208871697507) = 220887.16807 = 3712447809



.
BÀI 4 Tìm [image: image48.png]


của ba số [image: image49.png]


, [image: image50.png]


và [image: image51.png]


.

Lời giải:
Ta tìm  [image: image52.png]UCLN(51712,73629)



 
Kết quả  [image: image53.png]UCLN(51712,73629) =101



   và   [image: image54.png]UCLN(101,134431)=101



. 
Suy ra:  [image: image55.png]UCLN(51712,73629,134431) =101



.

III. ĐA THỨC:
Bài 1. Cho Q(xx) = (3x2 + 2x – 7)64. Tính  tổng các hệ số của đa thức:

Bài giải: Tổng các hệ số của đa thức Q(x) là giá trị của đa thức tại x = 1. Gọi tổng các hệ số của đa thức là A, ta có : A = Q(1) = ( 3+2-7)64  = 264. Để ý rằng : 264 = 
[image: image56.wmf](
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[image: image57.wmf]2

4294967296

. Đặt 42949 = X, 67296 = Y, ta có : A = ( X.105 +Y)2 = X2.1010 + 2XY.105 + Y2 . Tính trên máy kết hợp với giấy ta có:
	X2.1010        = 
	1
	8
	4
	4
	6
	1
	6
	6
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2XY.105    =
	
	
	
	
	
	5
	7
	8
	0
	5
	9
	1
	8
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0

	Y2            = 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	2
	8
	7
	5
	1
	6
	1
	6

	A              = 
	1
	8
	4
	4
	6
	7
	4
	4
	0
	7
	3
	7
	0
	9
	5
	5
	1
	6
	1
	6


Bµi 2:  Cho biÕt ®a thøc Q(x) = x4 - 2x3 - 60x2 + mx - 186 chia hÕt cho x + 3. H·y tÝnh gi¸ trÞ cña m råi t×m tÊt c¶ c¸c nghiÖm cña Q(x). 

Bài giải:
Tõ gi¶ thiÕt => Q(-3) = 0 => t×m m

Q(x) = (x+2)(x+3)(x2-7x-31) => 4 nghiÖm

Kết quả:

m = - 197

x1 = - 2; x2 = - 3

x3 ( 10,07647322 

x4 ( -3,076473219
BÀI 3.  Xác định các hệ số a, b, c của đa thức P(x) = ax3 + bx2 + cx – 2007 để sao cho P(x) chia cho (x – 16) có số dư là 29938 và chia cho (x2 – 10x + 21) có đa thức số dư là 
[image: image58.wmf]10873
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Bài giải:
Ta có: P(x) = Q(x)(x - 16) + 29938  nên P(16) = 29938
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với đa thức dư là:


[image: image60.wmf]10873
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 (gt), do đó: P(3) = r(3) =
[image: image61.wmf]27381
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Thay vào biểu thức của P(x) ta có hệ 3 phương trình theo a, b,c:
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. Giải hệ ta được a = 7; b = 13; 
[image: image64.wmf]55
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Bài 4. Phân tích đa thức sau ra thừa số :  f(x) =
[image: image65.wmf]32
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Bài giải: f(x) =
[image: image66.wmf]32

416x9x+9
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 có ba ngiệm  x=3;  x =
[image: image67.wmf]1
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;   x=
[image: image68.wmf]3
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Do đó: f(x) = 4(x-3)(x+
[image: image69.wmf]1

2

)(x-
[image: image70.wmf]3

2
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                  = (x-3)(2x+1)(2x-3)

Bài 5. Tìm số dư R trong phép chia :
[image: image71.wmf]3

3,256x +7,321

x-1,617

x

-


Bài giải:  Ấn: 1.617 =
                         Ans3 – 3.256Ans + 7.321 = 


Kết quả: R = 6,284000113

BAØI 6 Cho ña thöùc P(x) = x3 + ax2 + bx + c

a) Tìm a , b , c bieát raèng khi x laàn löôït nhaän caùc giaù trò 1,2 ; 2,5 ; 3,7 thì P(x) coù giaù trò töông öùng laø 1994,728 ; 2060,625 ; 2173,653

b) Tìm soá dö r cuûa pheùp chia ña thöùc P(x) cho 2x +5
c)   Tìm giaù trò cuûa x khi P(x) coù giaù trò laø 1989


Bài giải:

a:) Thay lần lượt các giá trị x = 1,2 ; x =2,5 ; x=3,7 vào đa thức

P(x) = x3+ax2 + c   ta  được hệ


[image: image72.wmf]ï

î

ï

í

ì

=

+

+

=

+

+

=

+

+

2123

7

,

3

69

,

13

2045

5

,

2

25

,

6

1993

2

,

1

44

,

1

c

b

a

c

b

a

c

b

a

 
Giải hệ phương trình trên máy  ta được:       a=10 ; b=3 ; c = 1975

.b: ) Số dư của phép chia P(x) =x3+10x2+3x+1975 cho 2x+5 chính là giá trị P(-2,5) của đa thức   

           P(x) tại x=-2,5. 
Ấn máy: -2,5 =
                 Ans3 + 10Ans2 + 3Ans + 1975 =

ĐS  R =  2014,375

.c:)  Giải phương trình P(x) =x3+10x2+3x+1975= 1989 
hay  x3+10x2+3x-14 =0 

Giải  phương trình bậc ba trên máy ta được:

  x​=1 ; x= -9,531128874 ; x= -1,468871126

BÀI 7. Cho biết đa thức: P(x) = x4 + mx3 – 55x2 + nx – 156 chia hết cho (x – 2) và (x – 3). Hãy tìm m, n và các nghiệm của đa thức:

+ Ta có:
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             Giải hệ trên máy ta được: m = 2;  n = 172
+ Ta có: P(x) = x4 + 2x3 – 55x2 + 172x – 156 

          = ( x – 2)( x3 + 4x2 – 47x + 78)

Giải phương trình: x3 + 4x2 – 47x + 78 = 0 trên máy ta được ba nghiệm:


x  = 3 ;   x = 2,684658438;  
x = - 9,684658438

Vây P(x) có bốn nghiệm: x = 2;      x  = 3 ;   x = 2,684658438;  
x = - 9,684658438

Bài 8.  Cho x1000 + y1000 = 6,912;   x2000 + y2000 = 33,76244

        Tính A =  x3000 + y3000
Bài giải:

   Ñaët a = x1000  ,  b = y1000  .Ta coù : a + b = 6,912 ; a2 + b2 = 33,76244   .                                                        
  Khi ñoù : a3 + b3 = (a + b)3- 3ab(a + b) = (a + b)3- 3. 
[image: image74.wmf](
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           Ghi vào màn hình biểu thức:  A3 -3((A2 – B)A):2


CALC A? 6,912 =

CALC B? 33,76244 = 

   Ñaùp soá :   A = 184,9360067

IV. CHIA HẾT, TÌM a, b, c….PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN NGHIỆM NGUYÊN

[image: image374.wmf]A32193029194521719543041975
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Theo ñeà cho :    
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[image: image76.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image77.wmf]59
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Suy ra  :         
[image: image78.wmf]20
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Duøng maùy tính :

AÁn    0    SHIFT    STO   X 

Ghi vaøo maøn hình :

X = X + 1 : Y = 
[image: image79.wmf] ((
[image: image80.wmf]3
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[image: image81.wmf]807
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[image: image82.wmf]59
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AÁn   = . . . = cho ñeán khi maøn hình hieän  Y laø soá nguyeân döông pthì döøng .

Keát quaû  Y = 29  öùng vôùi  X = 11 

ĐS : x = 11 ; y = 29 

Bài 2:  Tìm x, y nguyên dương, x ( 1 thỏa mãn:  y = 
[image: image83.wmf]3

1

9

-

+

x

+ 
[image: image84.wmf]3
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Đáp án:

	§Æt a = 
[image: image85.wmf]3
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; b = 
[image: image86.wmf]3
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=> a3+b3 = 18; ab = 
[image: image87.wmf]3

82
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vµ y = a+b 

=> y3 = 18 + 3aby => y(y2-3ab) = 18

=> y ((1;2;3;6;9;18(.

Thö trªn m¸y => ®¸p sè.
	x = 81; y = 3 


Bµi 3:
  T×m tÊt c¶ c¸c sè cã d¹ng 
[image: image88.wmf]y

x
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34

 chia hÕt cho 36.
	ThÊy 36 = 4.9 = 22.32
Tõ gi¶ thiÕt => y ch½n vµ 50+y chia hÕt cho 4

vµ (3+4+x+y+5) chia hÕt cho 9

Thö vµ t×m ®­îc x, y => cã 3 sè tháa m·n.
	m = 34452

n = 34056

p = 34956


Bài 4: Tìm các số x, y sao cho khi chia 
[image: image89.wmf]xxxxx

 cho 
[image: image90.wmf]yyyy

 có thương là 16 dư là r, còn khi chia 
[image: image91.wmf]xxxx

 cho 
[image: image92.wmf]yyy

 cũng có thương là 16 nhưng có số dư là (r-2000). 

	Nêu cách giải:

Theo đề bài ta có : 
[image: image93.wmf]xxxxx

 = 16.
[image: image94.wmf]yyyy

 + r         (1)

                                
[image: image95.wmf]xxxx

 = 16.
[image: image96.wmf]yyy

 + r -2000 (2).

Lấy (1) trừ (2) theo vế ta được:


[image: image97.wmf]5x-1

x0000=16.y000+200010x=16y+25x=8y+1y=
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Vì 0<x,y
[image: image98.wmf]£

 9 nên suy ra x =5, y = 3.


	Kết quả:

x = 5

y = 3


IV. DÃY SỐ:
Bài 1: Cho  tập hợp các số vô hạn sau: P =
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a.  Viết công thức số hạng tổng quát .  

 

b.  Tính gần đúng số hạng thứ 35. 





  

c. Viết quy trình bấm phím liên tục để tính gần đúng tổng 30 số hạng đầu tiên. 


Bài giải:

a.   Un = 
[image: image100.wmf]2
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   n  N, n ≥ 3
b. U35 ≈ 0.03027681661
	Nêu cách giải:

  Gán :  2    SHIFT   STO   A
           
[image: image101.wmf]0SHIFTSTOB


           
[image: image102.wmf]0SHIFTSTOC


Tiếp tục ghi vào màn hình 


[image: image103.wmf]2

AA+1:BA:(A1):CC+B
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Ấn
[image: image104.wmf]=

  thấy A = 1 đếm 1

Ấn
[image: image105.wmf]=

  thấy B = 
[image: image106.wmf]1

4

( số hạng U​1 )

Ấn
[image: image107.wmf]=

  thấy tổng C = 
[image: image108.wmf]1

4


Ấn
[image: image109.wmf]=

  thấy A = 2 đếm 2

Ấn
[image: image110.wmf]=

  thấy B = 
[image: image111.wmf]2

9

( số hạng U​2 )

Ấn
[image: image112.wmf]=

  thấy tổng C = 
[image: image113.wmf]17

36

…

Ấn
[image: image114.wmf]=

  thấy A = 30 đếm 30 

Ấn
[image: image115.wmf]=

  thấy B = 
[image: image116.wmf]30

961

( số hạng U​30 )

Ấn
[image: image117.wmf]=

  thấy tổng C = 2,4140544995
	Khai báo loại máy: 

570 Ms



	
	Kết quả :

S  ≈ 3.572692804



Bài 2: Cho  tập hợp các số vô hạn sau: P = 
[image: image118.wmf]1234
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a.  Viết công thức số hạng tổng quát .  

 

b.  Tính gần đúng số hạng thứ 35. 





  
c. Viết quy trình bấm phím liên tục để tính gần đúng tổng 30 số hạng đầu tiên. 


Bài giải:
a.   Un = 
[image: image119.wmf]2

(1)

n

n

+

   n  N, n ≥ 1

b. U35 ≈ 
[image: image120.wmf]0,0270


c. 

	Nêu cách giải:

  Gán :
[image: image121.wmf]0SHIFTSTOA


           
[image: image122.wmf]0SHIFTSTOB


           
[image: image123.wmf]0SHIFTSTOC


Tiếp tục ghi vào màn hình 


[image: image124.wmf]2

AA+1:BA:(A1):CC+B
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Ấn
[image: image125.wmf]=

  thấy A = 1 đếm 1

Ấn
[image: image126.wmf]=

  thấy B = 
[image: image127.wmf]1

4

( số hạng U​1 )

Ấn
[image: image128.wmf]=

  thấy tổng C = 
[image: image129.wmf]1

4


Ấn
[image: image130.wmf]=

  thấy A = 2 đếm 2

Ấn
[image: image131.wmf]=

  thấy B = 
[image: image132.wmf]2

9

( số hạng U​2 )

Ấn
[image: image133.wmf]=

  thấy tổng C = 
[image: image134.wmf]17
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…

Ấn
[image: image135.wmf]=

  thấy A = 30 đếm 30 

Ấn
[image: image136.wmf]=

  thấy B = 
[image: image137.wmf]30
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( số hạng U​30 )

Ấn
[image: image138.wmf]=

  thấy tổng C = 2,4140544995
	Khai báo loại máy: 
570 Ms



	
	Kết quả :

S  ≈ 2,4141




Bài 3: Cho  tập hợp các số vô hạn sau: P =
[image: image139.wmf]þ
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a.  Viết công thức số hạng tổng quát .  

 

b.  Tính gần đúng số hạng thứ 35. 





  

c. Viết quy trình bấm phím liên tục để tính gần đúng tổng 30 số hạng đầu tiên. 


Bài giải:

a.   Un = 
[image: image140.wmf]2
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   n  N, n ≥ 1
b. U35 ≈ 0.6542056075
	Nêu cách giải:

  Gán :  0    SHIFT   STO   A
           
[image: image141.wmf]0SHIFTSTOB


           
[image: image142.wmf]0SHIFTSTOC


Tiếp tục ghi vào màn hình 


[image: image143.wmf]2
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Ấn
[image: image144.wmf]=

  thấy A = 1 đếm 1

Ấn
[image: image145.wmf]=

  thấy B = 
[image: image146.wmf]1

4

( số hạng U​1 )

Ấn
[image: image147.wmf]=

  thấy tổng C = 
[image: image148.wmf]1

4


Ấn
[image: image149.wmf]=

  thấy A = 2 đếm 2

Ấn
[image: image150.wmf]=

  thấy B = 
[image: image151.wmf]2

9

( số hạng U​2 )

Ấn
[image: image152.wmf]=

  thấy tổng C = 
[image: image153.wmf]17

36

…

Ấn
[image: image154.wmf]=

  thấy A = 30 đếm 30 

Ấn
[image: image155.wmf]=

  thấy B = 
[image: image156.wmf]30

961

( số hạng U​30 )

Ấn
[image: image157.wmf]=

  thấy tổng C = 2,4140544995
	Khai báo loại máy: 

570 Ms



	
	Kết quả :

S  ≈ 18.55216602



HÌNH HỌC

Bài 1. Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm 
[image: image158.wmf](
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ABC
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. Từ đỉnh A vẽ đường cao AH, đường phân giác AD và đường trung tuyến AM (các điểm H, D, M thuộc cạnh BC). Cho biết tính chất của đường phân giác trong tam giác: 
[image: image159.wmf]DBAB

DCAC

=

.

1) Tính diện tích tam giác ABC. Nêu sơ lược cách giải.

2) Tính độ dài của AH, AD, AM và diện tích tam giác ADM

(Kết quả lấy với 2 chữ số ở phần thập phân). Đơn vị đo trên các trục tọa độ là cm.
BÀI GIẢI :

              [image: image160.png]YA




  
1) Ta có: 
[image: image161.wmf]222222
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      Suy ra tam giác ABC vuông tại A.
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2) Tam giác  ABC vuông tại A nên: 
[image: image164.wmf]11
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Suy ra: 
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Ta có: 
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Bµi 2. Tam gi¸c ABC cã c¹nh AB = 5cm,     BC = 7cm vµ gãc B = 400 17’’. 

a)  TÝnh (lµm trßn ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø t​ư) đường cao AH.

b)  TÝnh (lµm trßn ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø tư) diÖn tÝch cña tam gi¸c ®ã.

c) TÝnh gãc C (lµm trßn ®Õn phót).

Kết Qủa: a) AH ≈ 3,2328 cm.  b)  S ≈ 11,3149 cm2.  c)  C ( 45025’. 

Bµi 3. TÝnh gÇn ®óng (®é, phót, gi©y) c¸c gãc nhän cña tam gi¸c ABC nÕu 

  AB = 4cm, BC = 3cm, AC = 5cm. 

KQ:   
[image: image172.wmf]µ

0

90
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;   Â ≈ 360 52’12”;  Ĉ  ≈ 530 7’48”.

Bµi 4. TÝnh gÇn ®óng (víi 4 ch÷ sè thËp ph©n) diÖn tÝch cña tam gi¸c ABC cã c¸c c¹nh AB = 7,5m;  AC = 8,2m; BC = 10,4m.                

Giải: Sö dông c«ng thøc Hª-r«ng:

[image: image375.wmf]2222
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KQ:  S =  30,5102m2.
Bµi 5.   Tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã c¹nh   AB = 2,75cm, gãc C = 370 25’. Tõ A vÏ ®​êng cao AH, ®​êng ph©n gi¸c AD vµ ®​êng trung tuyÕn AM.      
    a)  TÝnh gÇn ®óng (víi 2 ch÷ sè thËp ph©n) ®é dµi cña AH, AD, AM.

    b) TÝnh gÇn ®óng (víi 2 ch÷ sè thËp ph©n) diÖn tÝch tam gi¸c ADM.

KQ:  a)  AH ( 2,18cm; AD ( 2,20cm; AM ( 2,26cm.              b)   SADM ( 0,33cm2
Bài 6. Tam gi¸c ABC cã c¹nh AC = 3,85cm; AB = 3,25cm vµ ®​êng cao
 AH = 2,75cm.

     a)  TÝnh gÇn ®óng c¸c gãc A, B, C vµ c¹nh BC cña tam gi¸c.

     b)  TÝnh gÇn ®óng ®é dµi trung tuyÕn AM (M thuéc BC).

    c) TÝnh gÇn ®óng diÖn tÝch tam gi¸c AHM.

      (Gãc tÝnh ®Õn phót. §é dµi vµ diÖn tÝch lÊy kÕt qu¶ víi 2 ch÷ sè thËp ph©n.)    

      XÐt c¸c tam gi¸c vu«ng vµ tØ sè l​îng gi¸c thÝch hîp.

KQ:  a)  A ( 760  37’;  B ( 570 48’; C ( 450 35’.  b)  AM ( 2,79cm;               c)  SAHM ( 0,66cm2.       
Tổng hợp các phương pháp giải toán trên máy tính casio

I. Thuật toán để tính dãy số:
(tác giả fx)
Ví dụ: Cho dãy số [image: image173.png]


được xác định bởi: 
[image: image174.png]


                       [image: image175.png]Uy 3= 22U, o TU, 1 —Ug




Tìm [image: image176.png]Y10



? 

Thuật toán: 
Cách 1: Hơi dở vì sử dụng nhiều biến, xử lý vấn đề chậm nhưng ngắn gọn về thuật toán: 
Nhập thuật toán: 
E=E+1:A=2B+C-D: D=C:C=B:B=A 
CALC 
E? ấn 3== 
B? ấn 3= 
C? ấn 2= 
D? ấn 1= 
= = = ... 

Cách 2: Hay hơn cách 1 vì sử dụng ít biến, xử lý vấn đề nhanh nhưng thuật toán dài dòng: 
Nhập thuật toán: 
D=D+1:A=2B+C-3A: D=D+1:C=2A+B-3C: D=D+1:B=2C+A-3B 
CALC 
D? ấn 3== 
B? ấn 3= 
C? ấn 2= 
A? ấn 1= 

Cách 3 (Dùng cho 500MS)
1 |shift| |sto| |C| 
2 |shift| |sto| |B| 
3 |shift| |sto| |A| 
2 |alpha| |A|+|alpha| |B|-|alpha| |C| |shift| |sto| |C| U4 
2 |alpha| |C|+|alpha| |A|-|alpha| |B| |shift| |sto| |B| U5 
2 |alpha| |B|+|alpha| |C|-|alpha| |A| |shift| |sto| |A| U6 
replay(tam giác phía trên) hai lần |shift| |replay|= [image: image177.png]iy



/= [image: image178.png]Ug



/... 
thuật toán tuy dài nhưng số dấu bằng ít hơn 
Nếu ngại phải đếm thì sau dòng thứ tư cho thêm |alpha| |D| |alpha| = (màu tím)|alpha| |D|+3 và thêm vào sau dòng thứ ba 4 |shift| |sto| |D|; thêm một lần ấn replay nữa (tui viết cho 500MS)


II. Công dụng của phím SOLVE
Nếu sử dụng máy fx570MS các bạn đều biết nó có phím SOLVE là đặc tính hơn hẳn so với máy fx500MS, vậy công dụng của nó là gì? 
Đó chính là lệnh để máy tính tìm 1 nghiệm gần đúng của một phương trình 1 ẩn bât kỳ nào đó dựa vào số đầu mà ta nhập vào. 
Nhập vào phương trình ta có thể dùng phím dấu = màu đỏ hoặc không cần thì máy sẽ tự hiểu là bằng 0 

Ví dụ: có thể nhập [image: image179.png]



hoặc nhập [image: image180.png]



đều được rồi ấn SHIFT SOLVE , máy sẽ hỏi giá trị đầu cần nhập là bao nhiêu, sau khi nhập vào giá trị đầu, ta ấn SHIFT SOLVE lần nữa thì máy sẽ tìm nghiệm dựa vào số đầu đó. 

Đặc điểm hơn hẳn của MS so với ES trong phím SOLVE: 
Máy MS ta có thể sử dụng bất kỳ biến số nào trong máy để làm ẩn số (A,B,C,D,...,X,Y,M) trong khi đó máy ES chỉ có thể dùng biến X, các biến khác xem như là hằng số cho trước. 

Lệnh SOLVE thực sự ưu việt trong giải phương trình bậc nhất 1 ẩn. 
Đối với những phương trình như X+3=0 ta có thể nhẩm nghiệm ngay tức khắc, nhưng sử dụng hiệu quả trong trường hợp phương trình bậc nhất phức tạp. 
Ví dụ: phuơng trình [image: image181.png]BOX+2) 543X -4)=2X+5-(@ X +1)




Để giải phương trình này bằng giấy nhám và tính nhẩm bạn sẽ mất khá nhiều thời gian cho nó, bạn phải phân tích ra, chuyển vế đổi dấu, đưa X về một bên, số về một bên rồi ra nghiệm, nhưng đối với máy tính bạn chỉ việc nhập y chang biểu thức ấy vào và sử dụng lệnh SOLVE thì chỉ vài giây máy sẽ cho ra kết quả. 
Đối với phương trình trên khi giải xong máy sẽ cho ra kết quả là 
[image: image182.png]



Tuy nhiên đối với phương trình bậc nhất máy MS có thể đổi ra nghiệm phân số, hãy ấn SHIFT [image: image183.png]


, máy sẽ đổi ra dạng phân số là [image: image184.png]—113/129



, rất tiện lợi. 

Lưu ý: khi giải ra số đúng này các bạn muốn sử dụng kết quả đó tiếp phải ấn lại hoặc ghi ra nháp sử dụng số đúng đó, không được sử dụng trực tiếp kết quả được lưu lại. 
Ví dụ đối với phương trình trên sau khi giải xong, kết quả sẽ tự động gán vào X, nếu các bạn ấn tiếp 
[image: image185.png]



sau đó ấn tiếp SHIFT SOLVE thì máy sẽ không đổi ra được dạng phân số nữa. 
Vì vậy sau khi giải ra, các bạn phải gán lại số vừa tìm bằng dạng đúng bằng cách: 
Ấn -113/129 SHIFT STO X 
Sau đó nếu ấn tiếp X+1= thì máy sẽ cho ra dạng phân số. 

Loại giải phương trình này áp dụng tốt cho những tính toán trong môn Hóa học, ví dụ bạn có rất nhiều phương trình Hóa học, mỗi phương trình cho ra một chất khí nào đó, và tổng số mol những chất khí đó đều tính theo một ẩn số, đề lại cho số mol của chất khí rồi, thế thì chỉ việc nhập vào phương trình, dùng SOLVE và cho ra kết quả nhanh gọn. 

Những biến dạng của phương trình bậc nhất 1 ẩn: 
Đó là những dạng phân thức chứa biến. 
Ví dụ: Giải phương trình 
[image: image186.png]




Nếu để nguyên phương trình như vậy nhập vào máy thì máy sẽ giải khó và lâu, đôi khi không ra nghiệm (Can't Solve), vì vậy trong khi nhập hãy ngầm chuyển mẫu thức sang một vế, nhập như sau: 
[image: image187.png]2(X+43)-4(X-1)=3/2.[5(X-3)+6(X+1)|




Rồi mới SOLVE thì máy sẽ giải dễ dàng ra kết quả 47/37 

Sử dụng SOLVE để giải phương trình bậc cao một ẩn bậc cao. 

Lưu ý đối với phương trình bậc cao chỉ giải được một số phương trình ra dạng căn thức đối với MTBT. 
Phương pháp này chủ yếu áp dụng cho phương trình bậc 4 phân tích ra được 2 biểu thức bậc 2. Có thể dùng phương pháp Ferrari để giải phương trình bậc 4 nhưng phương pháp có thể lâu hơn dùng MTBT. 
Đối với những phương trình bậc 4 đơn giản, tức là dùng lệnh SOLVE ta tìm ra được nghiệm dạng số nguyên hay hữu tỉ thì thật dễ dàng cho bước tiếp theo, vì chỉ cần tách ra ta sẽ được phương trình bậc 3 rồi dùng chương trình cài sẵn trong máy giải tiếp. 
Đối với những phương trình máy tính chỉ tìm ra được dạng vô tỉ thì ta sử dụng định lý Viet đảo để tìm cách phân tích của nó. 

Ví dụ: giải phương trình: [image: image188.png]2r%-3x3—-14xi4—x24+10=0




Dùng máy tính ta nhập vào phương trình, sau đó dùng SOLVE để giải, điều quan trọn của phương pháp này là ta phải biết đổi số đầu cho phù hợp để tìm ra càng nhiều ngiệm càng tốt. 
Như phương trình trên, ta ấn CALC rồi nhập các số đầu sau đây để xem sự biến thiên của hàm số ra sao sau đó mới dùng lệnh SOLVE: 
giả sử ban đầu nhập 0, kết quả 10 
tiếp theo nhập 1, kết quả -6 
như vậy có một nghiệm nằm trong (0;1) 
ta chia đôi và thử với 0,5, kết quả 5,75>0 
vậy nghiệm nằm trong (0,5;1) 
tiếp tục chia đôi, ta nhập 0,75, kết quả 0,7421875 
khi kết quả đã xuất hiện số 0 ngay phần nguyên thì chứng tỏ số đầu của ta khá gần nghiệm, và đến lúc này có thể cho máy tự giải. 
Dùng số đầu đó ta sử dụng SOLVE để giải. 
kết quả tìm được một nghiệm 0,780776406 
Nhập số đó vào A để sử dụng sau và tiếp tục tiềm nghiệm khác. 

Sử dụng cách tương tự trên ta tiếp tục tiềm ra 3 nghiệm khác nhập vào các biến B,C,D. 
giả sử 
[image: image189.png]




[image: image190.png]1,449489743




[image: image191.png]



[image: image192.png]



Sau đó ta tính tổng và tích từng đôi một thì thấy: 
[image: image193.png]




[image: image194.png]



[image: image195.png]







[image: image196.png]



Như vậy ta có: 
[image: image197.png]2r%-3x3—-14xi4—x24+10=0




tương đương 
[image: image198.png]



từ đây ta có thể giải phương trình ra dạng căn thức dễ dàng.

III> Thuật toán tìm số chữ số của luỹ thừa:
Ví dụ tìm xem [image: image199.png]N44T2L0



có bao nhiêu chữ số. 
Ta có [image: image200.png]22425.l09(2) = 22425.0,30103 = 6750.597



làm tròn thành [image: image201.png]


. 
Như vậy [image: image202.png]N44T2L0



gồm [image: image203.png]


số. 
Lưu ý: [image: image204.png]log(2)



ở đây là logarit cơ số 10 của 2

IV. Thuật toán tìm ƯCLN, BCNN:
Giả sử cần tìm UCLN và BCNN của 2 số A,B 
Cách đơn giản ai cũng biết đó là ấn A/B rồi tối giản nó 
Trong một số trường hợp vì A,B khá lớn và dạng tối giản của A/B không đủ màn hình để chứa thì sẽ ra dạng số thập phân. Với trường hợp này các bạn nên dùng phương pháp phân tích ra thừa số nguyên tố bằng cách kiểm tra số nguyên tố để phân tích A,B ra dạng cơ sở. 

Trường hợp tìm UCLN,BCNN của A,B,C thì sao? 
Rất đơn giản (A,B,C)= ((A,B),C) và [A,B,C]=[[A,B],C] 
Tuy nhiên có một số trường hợp tìm BCNN bằng cách trên sẽ khó khăn vì số tràn màn hình, để xử lý thì nên dùng công thức 
[A,B,C]=ABC(A,B,C)/{(A,B).(B,C).(C,A)}

VD: tìm ƯCLN([image: image205.png]


) ta làm như sau 
[image: image206.png]


(không ra phân số) 
bạn bấm vào phím replay thì con trỏ xuất hiện trên màn hình sửa thành [image: image207.png]



ta lại lập PS [image: image208.png]



lại làm lại [image: image209.png]



[image: image210.png]3316203 /640092 = 26961 /5204




thì [image: image211.png]UCLN(15185088;3956295 ) = 3316203:26961





ta có thể gán các số [image: image212.png]


vào trong máy sau đó kết quả phép tính thưc ba lại gán vô cho số lớn trong hai số cần tìm 
ta dùng kiến thức này là [image: image213.png]


với [image: image214.png]




(Tác giả:vanhoa )
Nếu dùng [image: image215.png]Alab/c|B



mà ko được: 

------------ Đối với loại máy ms : 

số A [shift] [sto] A [=] 
số B [shift] [sto] B [=] 
[mode]...fix 0 
a[=] 
nhập vào biểu thức: 
10^(log Ans)-0.5:Ans/b[=] : 10^(log Ans) -0.5: b/Ans[shift][sto] B 

rồi thực hiện dãy lặp: [shift][rnd][=]... đến khi có lỗi... 


---------Đối với máy ES: 

số A [shift] [sto] A [=] 
số B [shift] [sto] B [=] 
[mode]...fix 0 
a[=] 
nhập vào biểu thức: 
10^(log Ans)-0.5:[shift][rnd]Ans/b[=] : 10^(log Ans) -0.5: [shift][rnd]b/Ans[shift][sto] B 

rồi thực hiện dãy lặp: [=][=]... 

Hình như vậy là tính được UCLN còn BCNN thi lấy tích A và B chia cho UCLN là xong.

V. Chuyển số thập phân tuần hoàn và không tuần hoàn ra phân số:
Chuyển số thập phân tuần hoàn sang phân số 
Công thức tổng quát đây:
* Dạng 1/ Ví dụ [image: image216.png]



Ta có: [image: image217.png]


(123 gồm 3 số) 
[image: image218.png]


             [image: image219.png]A =123 /(1000-1)




[image: image220.png]A =123/939



                   [image: image221.png]A =41/333




*Dạng 2/
Ví dụ [image: image222.png]



Ta có: [image: image223.png]k=1g=0324=324,n =4(0324



gồm 4 số), [image: image224.png]


(36 gồm 2 số) 
[image: image225.png]A =k+q/10"+p/(10" (10 -1))




[image: image226.png]A=1+4324/10%436/(10%(104-1))




[image: image227.png]A =1+4324 /10000436 /330000





[image: image228.png]A =7098 /6875





Chuyển số thập phân không tuần hoàn sang phân số 

VD 1: A=0.152647975... 
1/A=6.551020412 gán A 

A-6=0.551020412 gán A 
1/A=1.814814804 gán A

A*999=1812.999989 gán A 
Làm tròn A=1813 
A/999=1813/999=49/27 gán A 
1/A=27/49 gán A 
A+6=321/49 gán A (hồi nãy trừ 6 thì bây giờ cộng 6) 
1/A=49/321 gán A 
Kết quả A=0.152647975...=49/321 

VD 2: [image: image229.png]



[image: image230.png]


gán A 

[image: image231.png]1/ A =5.497109826



gán A 
[image: image232.png]


gán A

[image: image233.png]


gán A 
[image: image234.png]


gán A 
[image: image235.png]1 /A =85.99937609



gán A 
Làm tròn A=86 
[image: image236.png]1/A=1/86



gán A 
[image: image237.png]A+2=173/86



gán A (hồi nãy trừ 2 thì bây giờ cộng 2) 
[image: image238.png]1/A=86/173



gán A 
[image: image239.png]A+5=851/173



gán A (hồi nãy trừ 5 thì bây giờ cộng 5) 
[image: image240.png]1/A=173/951



gán A 
[image: image241.png]A+1=1124/951



gán A (hồi nãy trừ 1 thì bây giờ cộng 1) 
Kết quả [image: image242.png]



VI. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố:

Giả sử muốn kiểm tra a là số nguyên tố hay không ? 
Sử dụng máy 570MS 

Cách 1: nhiều người biết nhưng thời gian kiểm tra lâu: 
|a| |shift| |sto| |A| {gán a vào biến A trong máy} 
|1| |shift| |sto| |B| 
B=B+2:A/B 
CALC = = = .... 
nếu [image: image243.png]A/B



là số nguyên thì B là 1 ước của A 
Kiểm tra cho đến khi [image: image244.png]A/B



hạ xuống dưới căn A thì ngưng 

{chú ý: với cách này xem A có chia hết cho 2 không?} 

Cách 2: ít người biết, thời gian kiểm tra chỉ rút ngắn còn một nửa so với cách 1: 
|a| |shift| |sto| |A| 
xem A có chia hết cho 2, cho 3 hay không? (chuyện này đơn giản) 
lấy A chia cho 3: A/3 = 
Ấn tiếp: A/(A/Ans+2) 
Sau đó ấn = = = ... để kiểm tra, khi số trên màn hình hạ xuống dưới căn A thì ngưng.

VII. Tìm chu kì của phép chia có dư:
(daisunhantan)
Thí dụ [image: image245.png]1/7=0.14285714285

0.(142857)=142857 /939933




Ta nói phép chia [image: image246.png]


có chu kì là [image: image247.png]


. Nhận xét rằng, với phép chia trên, chu kì có thể dễ dàng tìm ra bằng mtbt. Tuy nhiên với những số lớn ví dụ [image: image248.png]


; việc tìm ra chu kỳ khó khăn hơn nhiều. Phương pháp chung, có lẽ ai cũng biết, là bấm 1*(10^8)/57 để tìm chu kì( là phần nguyên), rồi lấy 1*10^8-phần nguyên vừa tìm được*57; lấy kết quả đó thế vào số 1.... cứ thế ta sẽ tìm ra chi kỳ. 
Tuy nhiên cứ tìm 1 lượt như vậy phải bấm ko dưới 20 phím, để tiết kiệm sức, mình xin nêu 1 cách bấm, sau 1 giải thuật ban đầu, cứ bấm 2 dấu = ta sẽ tìm được khoảng 8 số trong chu kỳ. 
cách bấm như sau: 
A=1 
B=57 
(((A*10^8)/B)+9.5)*10^-11+1-1)*10^11-10{ĐỌC CHU KÌ}:A=A*10^8-ANS*B 

(littlestar_monica)
C2:
nhấn MODE MODE 3 (BASE), rồi nhấn fím x^2( chữ DEC màu xanh đó) 
Chẳng hạn như tìm chu kì của [image: image249.png]



1 |shift| |sto| |A| 
[image: image250.png]


(chỉ 7 số 0 thôi) [image: image251.png]/49

{204081)




Ax10000000-49 x |ans| |shift| |sto| |A| 
ấn dấu mũi tên lên rồi nhấn |shift| |copy| 
chỉ việc nhấn = = =... là ra chu kì của fép chia 
ĐS: [image: image252.png]


) 
Lưu ý: cứ mỗi phép chia luôn cho ta 7 chữ số thập fân, nếu chỉ hiện 6 hay 5 chữ số, ta hiểu ngầm có 1 hay 2 chữ số 0 ở trước!!!!!

VIII. Tìm n chữ số tận cùng của một luỹ thừa:
Để tìm n chữ số tận cùng của 1 luỹ thừa , ta tìm dư của luỹ thừa đó với 10^n 
Heheh , có phải rất hay không nào . 
Tuy nhiên . Nếu người ta kiu tìm từ 1 đến 3 chữ số tận cùng của một luỹ thừa mà ta làm theo bài học trên thì thật là , quá oải . Chính vì thế , tui xin post một bài như sau : 
_ Tìm 1 chữ số tận cùng của [image: image253.png]


: 
* Nếu a có chữ số tận cùng là 0 , 1 , 5 hoặc 6 thì [image: image254.png]


lần lượt có chữ số tận cùng là 0 , 1 , 5 hoặc 6 . 
* Nếu a có chữ số tận cùng là 2 , 3 hoặc 7 , ta có nhận xét sau với k thuộc tập hợp số tự nhiên khác 0 : 
2^4k đồng dư 6 ( mod 10 ) 
3^4k đồng dư 1 ( mod 10 ) 
7^4k đồng dư 1 ( mod 10 ) 
Do đó để tìm 1 chữ số tận cùng của a^n với a có số tận cùng là 2 , 3 , 7 ta lấy n chia cho 4 . Giả sử n = 4k + r với r thuộc { 0 , 1 , 2 , 3 } 
Nếu a đồng dư 2 ( mod 10 ) thì a^2 dồng dư 2^n = 2^(4k+r) đồng dư 6.2^r ( mod 10 ) 
Nếu a đồng dư 3 ( mod 10 ) thì a^n = a^(4k+r) đồng dư a^r ( mod 10 ) 
_ Tìm 2 chữ số tận cùng của a^n 
Ta có nhận xét sau : 
2^20 đồng dư 76 ( mod 100 ) 
3^20 đồng dư 1 ( mod 100 ) 
6^5 đồng dư 76 ( mod 100 ) 
7^4 đồng dư 01 ( mod 100 ) 
Mà 76^n đồng dư 76 ( mod 100 ) với n >= 1 
và 5^n đồng dư 25 ( mod 100 ) với n >= 2 
Suy ra kết quả sau với k là các số tự nhiên khác 0 : 
a^20k đồng dư 00 ( mod 100 ) nếu a đồng dư 0 ( mod 10 ) 
a^20k đồng dư 01 ( mod 100 ) nếu a đồng dư 1 ; 3 ; 7 ; 9 ( mod 10 ) 
a^20k đồng dư 25 ( mod 100 ) nếu a đồng dư 5 ( mod 10 ) 
a^20k đồng dư 76 ( mod 100 ) nếu a đồng dư 2 ; 4 ; 6 ; 8 ( mod 10 ) 
Vậy túm lại , để tìm 2 chữ số tận cùng của a^n ta lấy số mũ 2 chia cho 20 
_ Ta có : 
a^100k đồng dư 000 ( mod 10^3 ) nếu a đồng dư 0 ( mod 10 ) 
a^100k đồng dư 001 ( mod 10^3 ) nếu a đồng dư 1 ; 3 ; 7 ; 9 ( mod 10 ) 
a^100k đồng dư 625 ( mod 10^3 ) nếu a đồng dư 5 ( mod 10 ) 
a^100k đồng dư 376 ( mod 10^3 ) nếu a đồng dư 2 ; 4 ; 6 ; 8 ( mod 10 ) 
Túm lại , để tìm 3 chữ số tận cùng của 1 luỹ thừa , ta tìm 2 chữ số tận cùng của số mũ . 
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cái nguyên tắc 
Để tìm n chữ số tận cùng của a^b thì ta tìm số dư của a^b với 10^n
IX: Một bài toán tìm hệ số:
TQ:
Tổng các hệ số trong khai triển [image: image255.png](a;+ag+otay)



là [image: image256.png]


(đề nghị các bạn chứng minh- đề thi APMO)
Do đó xét một bài toán cụ thể sau:
Tìm tổng các hệ số của [image: image257.png](£24z+41)°Y




Lời giải (kinhbac_edu):
Đặt [image: image258.png]P(z) = (z24z+1)°Y



thì khai triển [image: image259.png]


được [image: image260.png]



Khi đó tổng các hệ số bằng [image: image261.png]aq00+--tag




X. Tìm số dư trong phép chia:
Các dạng thường gặp: 

1) Chia một số có nhiều hơn 10 chữ số cho một số có ít hơn 10 chữ số 
Phương pháp: Chia để trị (divide and conquer) 
chặt số có hơn 10 chữ số thành nhiều số nhỏ hơn có nhiều nhất 10 chữ số 
Ví dụ: [image: image262.png]



Lấy từng số nhỏ chia cho số chia, sau khi có kết quả dư nhớ nhân với lũy thừa cơ số 10 đi cùng với nó 

2) Chia một số là một lũy thừa bậc cao cho số khác: 
Phương pháp: quan sát xem có nằm trong dạng Fermat không? 
Nếu không, hãy quan sát chu kỳ số dư 
Nếu không có chu kỳ số dư hãy làm từng bước: lấy cơ số lũy thừa lên vài bậc (không tràn máy), tìm số dư rồi tiếp tục lũy thừa lên cho đến khi số mũ nhỏ dần. Chú ý sử dụng tính chất: phép chia [image: image263.png]


cho b và phép [image: image264.png]


cho b có cùng số dư với [image: image265.png]


để làm nhỏ a lại, tạo điều kiện tính nhanh hơn.

XII. Giải pt dạng [image: image266.png]



Nghiệm của PT [image: image267.png]


là x*ln(x)=ln(a) và a>0. 
Suy ra x=ln(a)/ln(x) 
Giải trên máy Casio FX-500/570/991 MS/ES, các máy có phím Ans. 
- Nhập a bất kỳ. 
- Nhập ln(a)/ln(Ans), nhấn = liên tục cho đến khi hội tụ nghiệm.

XIII : Các bài toán tính lãi suất 

Có 2 loại thường gặp
1) Lãi suất từ 1 giá trị không đổi qua thời gian
Công thức áp dụng trực tiếp với các bài toán về tiền gửi ngân hàng 
Số tiền sau n tháng
[image: image268.png]a(l4+z)"





2) Lãi suất từ giá trị thêm vào vào theo quãng thời gian đều 
Công thức áp dụng trực tiếp với các bài toán về tiền gửi ngân hàng 
Cuối tháng thứ n-1 [image: image269.png]2x+1) —(z+1)]




Đầu thàng thứ n [image: image270.png]S+ T —(z+1)]




Với a là số tiền gửi vào hàng tháng ; x là lãi suất

Sau đây là 1 số dạng cơ bản khác.... 


1. Tính tổng n số hạng đầu tiên của dãy số

Ví dụ: Cho dãy số [image: image271.png]


xác định bởi  :[image: image272.png]


      [image: image273.png]




Tính [image: image274.png]Unp



và tổng của 20 số hạng đầu tiên.

Thuật toán:
Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính (fx 570MS, fx 570ES):
X=X+1:B=5A-2X:C=C+B:X=X+1:A=5B-2X:C=C+A
Bấm CALC máy hỏi:
X? Bấm 1=
A? Bấm 1=
C? Bấm 1=
=== ........
Trong đó X là số hạng thứ X; A, B là các giá trị của [image: image275.png]Uy



; C là tổng của X số hạng đầu tiên - của dãy.


2. Tính tích của n số hạng đầu tiên của dãy số

Ví dụ: Cho dãy số [image: image276.png]


xác định bởi:  [image: image277.png]




[image: image278.png]



Tính tích của 10 số hạng đầu của dãy.
Thuật toán:
Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570MS, fx570ES):
X=X+1:C=B+2A: D=DC:X=X+1:A=C+2B: D=DA:X=X+1:B=A+2C: D=DB
Bấm CALC máy hỏi:
X? Bấm 2=
B? Bấm 1=
A? Bấm 1=
D? Bấm 1=
=== ........
Trong đó X là số hạng thứ X; A, B, C là các giá trị của [image: image279.png]Uy



; D là tích của X số hạng đầu tiên - của dãy.
Chú ý: Trên đây ta chỉ xét các ví dụ minh họa đơn giản! (^_^)

3. Một số dạng bài tập liên quan đến dãy số
Bài 1: Cho dãy số [image: image280.png]


được xác định bởi:
[image: image281.png]



[image: image282.png]




Tính [image: image283.png]UnoiUan



?

Bài 2: Cho dãy số [image: image284.png]


được xác định bởi:
[image: image285.png]



[image: image286.png]Upt1-3U,4n4-2

Uptn





Tính [image: image287.png]Ui



và tính tổng của 16 số hạng đầu tiên của dãy.
Bài 3: Cho dãy số [image: image288.png]


được xác định như sau:   [image: image289.png]




[image: image290.png]Upal





Tính [image: image291.png]Ui



; tính tích của 16 số hạng đầu tiên của dãy.
Bài 4: Cho dãy số [image: image292.png]


được xác định như sau:
[image: image293.png]




[image: image294.png]Us

U. =U.
n+2= n+1+ Tl




Tính [image: image295.png]Ung



, tổng 26 số hạng đầu tiên và tích 24 số hạng đầu tiên của dãy số.

4. Một số bài toán liên quan đến tính tổng

Ví dụ: Cho [image: image296.png]S, =134234334 +(n—1)°+n3





Tính [image: image297.png]S0



?

Thuật toán:
Cách 1: Dùng chức năng có sẵn [image: image298.png]


,bấm quy trình sau (fx 570ES):

|shift| |log_□| |ALPHA| |X^| |Replay| |→| |1| |Replay| |→| |30| |=|

Đọc kết quả [image: image299.png]5130.





Cách 2: Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570MS, fx570ES):

X=X+1:A=A+X^3

Bấm CALC máy hỏi:
X? Bấm 0=
A? Bấm 0=
===……
Trong đó X là tổng thứ X; A là giá trị của tổng thứ X.

5. Một số dạng toán tính tích
Ví dụ: Cho [image: image300.png]V,=143454 n2



(n là số lẻ).

Tính [image: image301.png]Vi



?

Thuật toán:
Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570MS, fx570ES):

X=X+1:A=AX^2
Bấm CALC máy hỏi
X? Bấm 0=
A? Bấm 1=
=== ……..

Trong đó X là tích thứ X; A là giá trị của tích thứ X.

6. Tìm điều kiện của x để tổng tích thỏa mãn điều kiện đề cho
Ví dụ: Tìm giá trị gần đúng của x để:
[image: image302.png]14+V3+V3 4.+ %T = 45 354




Thuật toán:
Cách 1: Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570ES):[image: image303.png]L
xX+1:Y NE






Bấm CALC máy hỏi:

X? Bấm 0=
Bấm = = = … nhiều lần đến khi nào kết quả gần là [image: image304.png]


thì dừng.
Cách 2: Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570MS, fx570ES):   X=X+1:B=B+[image: image305.png]Ay




Bấm CALC máy hỏi
X? Bấm 0=
B? Bấm 0=
Bấm = = = … nhiều lần cho đến khi nào kết quả gần là [image: image306.png]


thì dừng.

7. Một số bài toán liên quan đến tổng và tích

Bài 1: Cho [image: image307.png]



Tính [image: image308.png]Sng



?

Bài 2: Cho [image: image309.png]



Tính [image: image310.png]Sa9



?

Bài 3: Cho [image: image311.png]Sp=1+55+35++n




Tính [image: image312.png]S49



?

Bài 4: Cho [image: image313.png]V., =1.V2.3334. vm





Tính [image: image314.png]V33



?

Bài 5: Tìm giá trị gần đúng của x thỏa:

a) [image: image315.png]4+5+5+..+3





b) [image: image316.png]1
St T
I4o5+a5+-t3




c) [image: image317.png]K z
14248, |



.

8. Tìm số dư của phép chia dạng lũy thừa bậc cao

Ví dụ: Tìm số dư của phép chia [image: image318.png]


cho [image: image319.png]


     Ta có: [image: image320.png]




[image: image321.png]


(mod [image: image322.png]


)
[image: image323.png]


(mod [image: image324.png]


)

[image: image325.png]


(mod [image: image326.png]


)
[image: image327.png]


(mod [image: image328.png]


)

[image: image329.png]


(mod [image: image330.png]


)
[image: image331.png]


(mod [image: image332.png]


)

[image: image333.png]17400 = 1339 954



(mod [image: image334.png]


)
[image: image335.png]17400 = 1849



(mod [image: image336.png]


)

[image: image337.png]


(mod [image: image338.png]


)
[image: image339.png]


(mod [image: image340.png]


)
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Ví dụ 2: Tìm số dư của phép chia [image: image346.png]199774008
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là số nguyên tố. Theo định lý Fermat ta có:
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Suy ra:
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(mod 2003)

Vậy số dư của phép chia [image: image354.png]199774008
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Chú ý: Phương pháp trên được trình bày dưới dạng các ví dụ cơ bản (^_^)!

9. Phương pháp tìm giới hạn hàm số
Ví dụ: Tìm lim[image: image357.png]


 khi n dần đến [image: image358.png]




Ghi vào màn hình:   [image: image359.png]



Bấm CALC máy hỏi
A? Bấm [image: image360.png]
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Từ đó kết luận lim[image: image372.png]
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BÀI 1.


a.) � EMBED Equation.DSMT4  ���  


b.) � EMBED Equation.DSMT4  ���Với x=0,987654321; y =  0,123456789





Câu 1 : Tìm cặp số ( x , y ) nguyên dương với x nhỏ nhất thỏa phương trình :


                      � EMBED Equation.3  ���











� EMBED Equation.DSMT4  ���
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